TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐƠN VỊ: …………………………
DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẤY KHEN CỦA HIỆU TRƯỞNG
NĂM HỌC .................
Tiêu chuẩn : 

- Tập thể Lao động xuất sắc,
- hoặc Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất.  

	TT
	Tập thể
	Thuộc đơn vị
	Tóm tắt thành tích đạt được trong năm học
(chỉ tính từ 01/7 năm trước đến 30/6 năm sau)
(thuyết minh thành tích xuất sắc đột xuất nếu đề nghị theo tiêu chuẩn này)
	Phiếu bầu của đơn vị

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	Hà Nội, ngày     tháng       năm .................
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐƠN VỊ: …………………………
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẤY KHEN CỦA HIỆU TRƯỞNG
NĂM HỌC .................

Tiêu chuẩn : 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016

-  hoặc Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất.   

	TT
	Họ và tên
	Chức

danh, chức vụ
	Thuộc đơn vị
	Tóm tắt thành tích đạt được trong năm học
(chỉ tính từ 01/7 năm trước đến 30/6 năm sau)
(thuyết minh thành tích xuất sắc đột xuất nếu đề nghị theo tiêu chuẩn này)
	Phiếu bầu của đơn vị

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Hà Nội, ngày     tháng       năm .................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐƠN VỊ: …………………………
DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG BẰNG KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐHQGHN
NĂM HỌC .................

Tiêu chuẩn:

- Năm học 2014-2015 và 2015- 2016 đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, và chưa nhận Bằng khen ĐHQGHN trong các năm học này.
	TT
	Tập thể
	Thuộc đơn vị
	Tóm tắt thành tích đạt được trong năm học
(chỉ tính từ 01/7 năm trước đến 30/6 năm sau)
	Thành tích thi đua, khen thưởng trong 02 năm gần đây
	Phiếu bầu của đơn vị

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Hà Nội, ngày     tháng       năm .................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐƠN VỊ: …………………………
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG BẰNG KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐHQGHN
NĂM HỌC .................

Tiêu chuẩn:

- Năm học 2014- 2015, 2015-2016 đạt danh hiệu Chiến sĩ  đua cấp cơ sở,  và chưa nhận Bằng khen ĐHQGHN trong các năm học này.   

	TT
	Họ và tên
	Chức

danh, chức vụ
	Thuộc đơn vị
	Tóm tắt thành tích đạt được trong năm học
(chỉ tính từ 01/7 năm trước đến 30/6 năm sau)
	Thành tích thi đua, khen thưởng trong 02 năm gần đây
	Phiếu bầu của đơn vị

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	Hà Nội, ngày     tháng       năm .................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐƠN VỊ: …………………………

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NĂM HỌC .................
Tiêu chuẩn

 - Đối với cá nhân: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua do Bộ phát động hàng năm.

+ Lập được nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc Bộ.

+ 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

- Đối với tập thể: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua của Bộ.

+ Lập được thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc Bộ;

+ 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ..

	  TT
	TËp thÓ/c¸ nh©n
	Chức

danh, chức vụ
	Đơn vị
	Thành tích thi đua, khen thưởng đạt được
(thuyết minh rõ theo Tiêu chuẩn quy định)
	Phiếu bầu của đơn vị

	
	Tập thể
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cá nhân
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Hà Nội, ngày     tháng       năm .................
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐƠN VỊ: …………………………

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
NĂM HỌC .................

Tiêu chuẩn:

- Đối với cá nhân: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW hoặc các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên.

+ Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW.

+ Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được 05 lần tặng giấy khen trở lên.

- Đối với tập thể: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW hoặc các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên.

+ Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ngành, đoàn thể TW, tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

+ Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW.

	  TT
	TËp thÓ/c¸ nh©n
	Chức

danh, chức vụ
	Đơn vị
	Thành tích thi đua, khen thưởng đạt được
(thuyết minh rõ theo Tiêu chuẩn quy định)
	Phiếu bầu của đơn vị

	
	Tập thể
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cá nhân
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Hà Nội, ngày     tháng       năm .................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐƠN VỊ: …………………………
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG CÁC  HẠNG

NĂM HỌC .................
	HCLĐ hạng Nhất
Cá nhân: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc hoặc có công trình khoa học, tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp nhà nước.

- Đã được tặng thưởng HCLĐ hạng Nhì, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc, trong thời gian đó có 04 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW.

Tập thể: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc.

- Đã được tặng thưởng HCLĐ hạng Nhì, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW hoặc có 04 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW.
	HCLĐ hạng Nhì

Cá nhân: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao trong bộ, ngành, địa phương hoặc có công trình khoa học, tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW.

- Đã được tặng thưởng HCLĐ hạng Ba, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ngành, đoàn thể TW, tỉnh, thành phố trực thuộc TW, trong thời gian đó có 03 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW.

Tập thể: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ngành, đoàn thể TW, tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

- Đã được tặng thưởng HCLĐ hạng Ba, 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng Cờ thi đua của CP và 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW hoặc có 03 lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW.
	HCLĐ hạng Ba
Cá nhân: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có công trình khoa học, nghệ thuật, có sáng kiến được Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp bộ, cấp tỉnh đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực.

- Đã được tặng BK của Thủ tướng CP, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

Tập thể: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

- Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó đã được tặng BK của Thủ tướng CP và 05 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ và 02 Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể TW.




	TT
	TËp thÓ/c¸ nh©n
	Đơn vị
	Mức đề nghị khen thưởng
	Thành tích thi đua, khen thưởng đạt được
(thuyết minh rõ theo Tiêu chuẩn quy định)
	Phiếu bầu của đơn vị

	
	Tập thể
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cá nhân
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Hà Nội, ngày     tháng       năm .................
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


